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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA3_HK1.1920_K18.HL.N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806621

21/11/2000BìnhNguyễn Trần30011804212

08/04/2000BửuNguyễn Hoàng Tâm30011803693

11/01/1992DânHồ Huy30071800364

13/03/1999HoàngTrần Huy30011800445

22/12/1998KhanhNguyễn Duy30071806906

04/07/2000KhánhTrần Duy30021802807

HP06/01/1998KhoaNguyễn Đăng30021802178

13/12/1998KhoaPhạm Đăng30021800509

12/12/2000KỳCáp300118074410

21/10/2000LộcTrần Hữu300118015811

01/02/1997MinhPhạm Đặng Quang300718074012

28/06/2000NgọcLềnh Tú300718080713

06/08/2000NgọcVõ Mỹ300718060914

11/06/2000PhongLê Nguyễn Minh300218058615

06/12/1999PhướcNguyễn Văn300218036416

16/09/2000PhươngTrần Minh300218060717

HP03/05/2000TấnVõ Phúc300719063918

HP19/08/2000ThanhNguyễn Minh300518047619

16/05/2000ThấtNguyễn Duy300118017120

HP29/10/1999ThùyNguyễn Nhật300218062921

10/10/1999TrườngVõ Quang300118067922

20/06/1999TuấnNguyễn Đình300218057723

10/04/2000TuấnNguyễn Văn300718030824

31/05/1999TuấnPhan Anh300118055625

10/01/2000TùngNguyễn Thanh300118051126

05/12/2000TuyềnĐặng Kiều Thanh300718072827

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

27

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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